Thứ Năm (Sáng) ngày 26 tháng 02 năm 2026

MÔN TIẾNG VIỆT     
TÊN CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI 11: SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ 
-Số tiết: 4 tiết
Thời gian thực hiện từ 26/02 đến 27/02/2026

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng các từ ngữ khó, biết cách đọc các lời nói của các nhân vật trong văn bản Sự tích cây thì là. Nhận biết một số loài cây qua bài đọc và tranh minh họa. Hiểu được cách giải thích vui về tên gọi của một số loài cây trong câu chuyện và lí do có loài cây tên là “thì là”. Biết viết chữ hoa V cỡ vừa và nhỏ, viết câu ứng dụng Vườn cây quanh năm xanh tốt.- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. Biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích cây thì là qua tranh minh họa; kể lại được toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Hình thành và phát triển phẩm chất: Trách nhiệm (có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	1. Hoạt động Mở đầu
- Tiết trước học bài gì?
- Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi “Bắn tên”
Cách chơi:
+ Người quản trò sẽ hô: “Bắn tên, bắn tên” và cả lớp sẽ đáp lại: “tên gì, tên gì”
+ Sau đó, người quản trò sẽ gọi tên bạn học sinh trong lớp và đặt câu hỏi để bạn đó trả lời: Giới thiệu thông tin về 1 con vật hoang dã mà em biết.


+ Nếu trả lời đúng sẽ nhận được quà
+ Nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho học sinh nào xung phong
- Gv treo tranh, yêu cầu hs thảo luận nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 
+ Nói tên các cây rau có trong tranh.

+ Nói tên một số cây rau khác mà các em biết.
- Gv nhận xét kết nối bài mới: Ngoài các cây rau mà các em vừa nêu. Cô có 1 cây rau (Gv vừa cho hs xem cây thì là) có tên là rau thì là còn gọi là thìa là, ở nước ta được trồng làm gia vị và làm thuốc. Không chỉ giàu vitamin A và vitamin C, thì là còn chứa nhiều loại vitamin quan trọng khác, giúp ngăn ngừa và giảm viêm. Ngoài ra, trong cây thì là cũng có một số thành phần có thể giúp chống lại bệnh ung thư. Để biết được vì sao nó lại có cái tên thì là, cô và các em sẽ tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay: Sự tích cây thì là. Gv ghi đề bài: Sự tích cây thì là ( Hoạt động: Đọc)
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
2.1..Đọc thành tiếng 
a. GV đọc mẫu
* GV đọc mẫu: Giọng của trời đọc chậm rãi, thể hiện giọng nói, ngữ điệu của người có uy lực.
b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
* HDHS chia đoạn: 4 đoạn
- Đoạn 1: Từ đầu đến Chú là cây tỏi….
- Đoạn 2: Còn lại.
* Luyện đọc đoạn L1: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. 
- Luyện đọc từ khó: mừng rỡ, chỉ tay, mãi, bỗng, mảnh khảnh, suy nghĩ, ...
* Luyện đọc đoạn L2: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. 
- Hướng dẫn đọc câu khó: 
+ Khi các loài cây đều đã có tên,/ bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh,/ lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.//
+ Thưa trời,/ khi nấu canh rêu cá/ hoặc làm chả cá/, chả mực/ mà không có con/ thì mất cả ngon ạ. //
* Luyện đọc đoạn L3: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. 
- Giải nghĩa từ: 
+ Như thế nào là mảnh khảnh?

c. HS luyện đọc trong nhóm
Luyện đọc theo cặp, nhóm
+ Từng nhóm  HS đọc nối tiếp 2 đoạn trong nhóm. 
- GV giúp đỡ học sinh trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài..
- GV nhận xét, chốt
- GV nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 

TIẾT 2
2.2 Trả lời câu hỏi.
Câu 1. Đóng vai trời và cây cối, diễn lại cảnh trời đặt tên cho các loài cây.
- Gọi hs đọc câu hỏi
- Yêu cầu hs đọc mẫu trong sgk
- Yêu cầu hs lên đóng vai
- Gv nhận xét, tuyên dương
* Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm 4 đọc thầm từng đoạn và nêu câu hỏi:
Câu 2. Để được trời đặt tên, cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình như thế nào?


Câu 3. Vì sao cây này có tên là “thì là”?


- Gv nhận xét, giáo dục hs: Các em thấy bạn rau cuối cùng vì quá hấp tấp, chưa nghe hết lời nên bạn có tên rất là ngộ nghĩnh. Vì vậy, các em khi nghe người lớn nói chuyện thì mình không được  xen vào mà hãy nghe hết câu để xem người lớn nói gì với mình
Câu 4. Theo em, bạn bè cùa cây nhỏ sẽ nói gì khi nó khoe tên mình là cây “thì là”?

- Câu chuyện cho em biết điều gì?

3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1.Luyện đọc lại.
- HS lắng nghe GV đọc diễn cảm cả bài 
- YC HS đọc lại một đoạn.
3.2.Luyện tập theo văn bản đọc.
. Câu 1: Đóng vai cây thì là, nói lời đề nghị trời đặt tên.
- Bài yêu cầu gì?

- Gv yêu cầu hs thực hiện đóng vai trước lớp


- Gv nhận xét, tuyên dương
Câu 2: Cùng bạn nói và đáp lời đề nghị chơi một trò chơi.
- Gv nêu yêu cầu bài
- Gv hướng dẫn cách thực hiện: Thảo luận nhóm, chọn tên một trò chơi cần có nhiều người tham gia, sau đó nói lời đề nghị bạn chơi cùng và đáp lời đề nghị. 
- Gv mời các nhóm hs đóng vai nói và đáp lời đề nghị chơi một trò chơi.
- Gv nhận xét, tuyên dương
4. Hoạt động Vận dụng
- Hôm nay em học bài gì? Sau bài học em thấy mình cần làm gì?

- Cảm nhận của em qua tiết học?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn hs chuẩn bị bài học sau.
	
- Khủng long 
- Hs tham gia chơi



Vd: Con vật mà em muốn giới thiệu là con sư tử. Thức ăn của nó là thịt tất cả các động vật, nó có thể không uống nước trong 4 ngày. Môi trường sống chính của sư tử là đồng cỏ và đồng bằng Châu Phi.



- Thảo luận nhóm đôi quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ hành, rau cải thìa, bắp cải, su hào, cà rốt,...
+ Cây ra muống, cây bắp cải, cây rau ngót, cây rau ngải cứu,...
- Lắng nghe, nhắc lại đề
















- Hs lắng nghe và đọc thầm theo




+ Lắng nghe

+ 2 hs đọc


+ Cá nhân, đồng thanh

+ 2 hs đọc


+ Cá nhân, 
- Theo dõi, đánh dấu




+ 2 hs đọc


+ Mảnh khảnh là cao, gầy, nhỏ, trông có vẻ yếu ớt.

- Luyện đọc theo nhóm
- 2 nhóm thi đọc

- Nhóm khác nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay.
-Lắng nghe
-Lắng nghe
-1HS đọc


-HS luyện đọc
-HS đọc
-Lắng nghe






- 1 hs đọc
- 2 hs đọc
- 4 hs thực hiện đóng vai trước lớp

- Hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu
+ Để được trời đặt tên, cái cây mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình: Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon ạ.
+ Do hấp tấp, vội vàng nên cây nhỏ đã nhâm lời lẩm nhẩm của trời là lời trời đặt tên cho cây.
- Lắng nghe, ghi nhớ






+ Tên hay quá!/ Tên bạn rát dễ nhớ!/ Chúc mừng bạn đã có cái tên đặc biệt!/ Tên bạn đặc biệt quá!/...
- Biết được sự ra đời của cái tên thì là và công dụng của cây thì là.


- Lắng nghe
- 1 hs đọc, lớp đọc thầm



- Đóng vai cây thì là, nói lời đề nghị trời đặt tên.
- 1 – 2 hs thực hiện
VD: Thưa trời, xin trời đặt cho con một cái tên thật hay ạ./ Thưa trời, con muốn trời đặt cho con một cái tên đẹp ạ!


- 1 hs nêu, lớp đọc thầm
- Hs hoạt động theo cặp 



- 2 – 3 nhóm thực hiện, nhóm khác nhận xét, góp ý.


- Không nên hấp tấp, vội vàng. Có tính cẩn thận, ai nói gì cũng phải nghe đầy đủ từ đầu đến cuối.
-Lắng nghe
- Lắng nghe
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	1. Hoạt động Mở đầu
-HS tham gia trò chơi “Alibaba” để ôn lại bài cũ.
- GV nhận xét
- GV giới thiệu bài: Các em đã học và viết được chữ viết hoa U. Tiết học hôm nay cô giới thiệu và hướng dẫn các em viết chữ hoa V. Ghi đề bài.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
- Gv giới thiệu mẫu chữ viết hoa V và hướng dẫn hs viết:

[image: ]




+ Quan sát mẫu chữ V thảo luận nhóm đôi nêu: 
 Chữ hoa V cao mấy ô li? Rộng mấy ô li?
 Chữ hoa V gồm mấy nét?
+ Yêu cầu các nhóm trình bày
+ Gv viết mẫu trên bảng lớp 
Yêu cầu HS viết bảng con
- Gv nhận xét, sửa sai
- Gọi HS nêu lại tư thế ngồi viết bài
- Gv theo dõi HS viết bài trong VTV2/T2.
- Gv hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.
- Gv viết sẵn câu ứng dụng lên bảng
- Gv yêu cầu hs đọc câu ứng dụng: Vườn cây quanh năm xanh tốt.


- Câu ứng dụng có mấy tiếng?
- Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Những chữ cái nào cao 2,5 li? Những chữ cái nào cao 2 li? Những chữ cái nào cao 1 li? Con chữ t cao bao nhiêu?
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái.


+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Vị trí dấu chấm câu đặt ở đâu?

- Gv hướng dẫn viết chữ viết hoa V cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường.
- GV nêu yêu cầu bài viết trong vở:
+ 1 dòng chữ hoa V cỡ vừa. 1 dòng câu ứng dụng.
- Tổ chức cho HS viết vở. GV quan sát, hướng dẫn những HS gặp khó khăn.
4. Hoạt động Vận dụng
- Hôm nay, các em đã học chữ hoa gì?
- Tổ chức cho HS thi đua tìm các câu có chữ hoa V vừa học.
- Cảm nhận của em qua tiết học
- Gv nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
-Chuẩn bị bài: Kể chuyện sự tích cây thì là.
	
- Cả lớp chơi trò chơi


- 2 – 3 HS thực hiện












+ Hoạt động nhóm đôi

 Chữ hoa V cao 5 ô li. Rộng 5 ô li.
 Chữ hoa V gồm 3 nét.
+ Đại diện nhóm trình bày
+ Lắng nghe và theo dõi
- 1 em viết bảng, lớp viết bảng con
- Lắng nghe
- 1 HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- Hs viết chữ viết hoa V (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập 2.
- Hs góp ý cho nhau theo cặp. 
[image: ]



- 6 tiếng
- Hs quan sát và nêu viết hoa chữ V, vì là chữ đầu câu.
+ Độ cao của V, y, h (2,5 li); q (2 li); các chữ còn lại cao 1 li; t (1,5 li).
+ Đặt dấu thanh dấu huyền đặt trên chữ cái ơ (Vườn), dấu sắc đặt trên chữ cái ô (tốt).
- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o.
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái t của tiếng tốt.
- Quan sát và ghi nhớ

- 1 HS nhắc lại
- Hs thi đua VD: Vườn hoa trường em rất đẹp. 
- Lắng nghe


-HS trả lời
-Vườn


- Lắng nghe
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	1. Hoạt động Mở đầu
- Tiết trước học bài gì?
- Yêu cầu HS viết chữ hoa V và Vườn
- Gv nhận xét
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Lật mảnh ghép”
 Câu hỏi 1: Cây gì thẳng tắp trước nhà
        Trái ngon dành tặng riêng bà, bà ơi?
 Câu hỏi 2: Cây gì có củ màu cam
      Thỏ mà vớ được rất ham, rất nghiền?
 Câu hỏi 3: Lá thì làm mái lợp nhà
Quả thì lấy nước như pha với đường
Cùi thì làm kẹo quê hương
Vỏ thì dệt vải, bện thừng, khảm ghe?
 Câu hỏi 4: Cây xanh mà lá cũng xanh
Cái gốc trắng nõn nấu canh ngọt lừ?
 Tranh vẽ gì?



- Gv dẫn dắt … ghi tên bài: Sự tích cây thì là (Hoạt động: Nghe - nói)
2. . Hoạt động Luyện tập, thực hành
- Gv treo tranh, yêu cầu hs quan sát tranh và thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:
+ Tranh 1: 
 Tranh vẽ cảnh gì?

 Cây cối lên trời để làm gì?

+ Tranh 2: 
 Tranh vẽ cảnh gì?
 Trời nói gì với các loài cây?

+ Tranh 3: 
 Tranh vẽ cảnh gì?

 Cuộc nói chuyện giữa trời và cây nhỏ diễn ra như thế nào?




+ Tranh 4: 
 Tranh vẽ cảnh gì?
 Vì sao cây nhỏ có tên là “thì là”?


- Yêu cầu các nhóm trình bày

- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng
- Gv hướng dẫn HS cách kể chuyện: 
-HS làm việc cá nhân, nhìn tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh để tập kể từng đoạn của câu chuyện, cố gắng kể dùng lời nói của các nhân vật trong câu chuyện .
- Hs tập kể chuyện theo nhóm 4 
- Gv mời HS kể trước lớp 
- Gv động viên khen ngợi
- Em rút ra bài học gì cho bản thân từ câu chuyện trên?
- Gv nhấn mạnh ý nghĩa câu chuyện: Không nên hấp tấp, vội vàng. Có tính cẩn thận, ai nói gì cũng phải nghe đầy đủ từ đầu đến cuối. 
4. Hoạt động Vận dụng
- Gv hướng dẫn hs thực hiện: Nhiều bạn không biết tên các loài cây được trồng ở nhà, ờ trường hoặc ở phố phường, thôn xóm. Nhiều bạn không biết tên các loài rau là thức ăn hằng ngày. Hôm nay, về nhà, các em sẽ hỏi người thân tên gọi của một số loài cây ở xung quanh em (ở nhà, ở đường phố, thôn xóm,...). Được tận mắt nhìn cây cối thì mới dễ nhớ tên và đặc điểm của cây.
- Các em nhớ tên cây để đến lớp chia sẻ với các bạn.
-Khuyến khích hs kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.
- Cảm nhận của em qua tiết học
- Gv nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài mới
	
- Sự tích cây thì là (tiết 3)
- 1 HS viết bảng, lớp viết bảng con


- Hs tham gia chơi

 Cây cau

 Cây cà rốt

 Cây dừa



 Cây cải
 Tranh vẽ các loài cây đang lên trời, đứng trước cổng trời bồng bềnh mây 
khói.
- Lắng nghe, nhắc lại đề


- Hoạt động nhóm 4 quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Tranh 1:
 Cây cối kéo nhau lên gặp ông trời.
 Cây cối kéo nhau lên trời để được ông trời đặt tên cho.
+ Tranh 2:
 Trời đang nói chuyện với cây cối.
 Trời đang đặt tên cho từng loài cây.
+ Tranh 3:
 Trời và một cây nhỏ đang nói chuyện.
 Cuối buổi có một cái cây nhỏ xin trời đặt tên. Trời hỏi cây nhỏ có ích gì, cây đã kể ích lợi của mình cho trời nghe. Trời đang suy nghĩ xem nên đặt cho cây nhỏ tên gì: “Tên chú thì... là... thì... là...”.
+ Tranh 4:
 Cây nhỏ chạy về với các bạn.
 Do hấp tấp, vội vàng nên cây nhỏ đã nhâm lời lẩm nhẩm của trời là lời trời đặt tên cho cây.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe 

- Lắng nghe



- 4 HS kể trước lớp, cả lớp nhận xét
- Lắng nghe

- Không nên hấp tấp, vội vàng. Có tính cẩn thận, ai nói gì cũng phải nghe đầy đủ từ đầu đến cuối.
- Lắng nghe, ghi nhớ







- Lắng nghe và thực hiện





- Hs nêu
	


- Hs nêu ý kiến về bài học
- Lắng nghe
- Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
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